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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI 

 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khả T 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Công H 

2. Ông Trương Công C 

-Thư ký phiên Tòa: Bà Vũ Thị Thùy N – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ K - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

48/2021/HSST ngày 28 tháng 10 năm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 50/2021/QĐXXST- HS, ngày 29 tháng 11 năm 2021. Đối với bị cáo:  

Lê Văn K, (tên gọi khác: Tuấn, Toàn, Thành), sinh năm 1978; Hộ khẩu 

thường trú: Đội 7, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; Nghề 

nghiệp: không nghề nghiệp; Trình độ học vấn 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Dĩnh và bà Bùi 

Thị Lượng, bị cáo có vợ là Đỗ Thị Thu, hiện đã ly hôn và 01 người con; Tiền 

án: Tại Bản án số 01/1997/HSST ngày 14/5/1997, bị Tòa án nhân dân huyện Ea 

Súp, tỉnh Đăk Lăk xử phạt 02 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 1 Điều 

155 Bộ luật Hình sự 1985;Tại Bản án số 12 ngày 22/02/2000, bị bị Tòa án nhân 

dân tỉnh Hải Dương xử phạt 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 1 

Điều 155 Bộ luật Hình sự 1985; Tại Bản án số 277/2004/HSPT ngày 

19/11/2004, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xử phạt 06 năm tù về tội Trộm 

cắp tài sản, theo khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự 1999;Tại Bản án số 

18/2011/HSST ngày 17/01/2011, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xử phạt 04 

năm tù về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự 1999; 

Tại Bản án số 67/2019/HSST ngày 30/9/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Ea 

Hleo, tỉnh Đăk Lăk xử phạt 07 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật Hình sự 1999; tiền sự: không; Bị bắt tạm giam: 06/7/2021 cho 

đến nay. (Có mặt). 
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-Người bị hại: Kpuih Q, sinh năm 1978 

Nơi cư trú: Làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. (Có mặt). 

-Người làm chứng: 

1. Siu U, sinh năm 1994 

Nơi cư trú: Làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. (Vắng mặt). 

2. Siu D, sinh năm 1996 

Nơi cư trú: Làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. (Vắng mặt). 

-  Người phiên dịch tiếng Jrai ông: Siu B. (Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/11/2020, Lê Văn K điều khiển xe mô 

tô biển kiểm soát 34B2 – 703.42 và mang theo 02 gói hỗn hợp thức ăn (gọi là bả 

chó) đi từ huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk đến huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai với 

mục đích đi tìm chó thả rông để ném bả cho chó ăn thì chó sẽ bị tê liệt, bất tỉnh 

và K sẽ bắt trộm. 

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi K đi đến ngã ba Phú Mỹ thuộc 

địa phận xã Ia Băng, huyện Chư Prông thì K điều khiển xe mô tô rẽ trái theo 

tỉnh lộ 665 đi vào địa phận xã Ia Tôr, huyện Chư Prông. Khi K đi đến khu vực 

làng Ókly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông lúc này K thấy đoạn đường vắng vẻ, 

không có người qua lại thì K lấy ra 01 gói bả chó ném ra đường. Sau khi ném bả 

chó xong, K điều khiển xe mô tô đi về hướng xã Ia Me, huyện Chư Prông cách 

chỗ K ném bả khoảng 100m, lúc này K đi vào một quán nước ở ven đường mua 

02 chai nước và 01 gói thuốc lá. Sau khi uống nước và hút thuốc xong, K bỏ 02 

chai nước và gói thuốc lá vào cốp xe đồng thời K quay lại chỗ đã ném bả chó thì 

thấy có 01 con chó màu vàng, giống đực của ông Kpuih Q (sinh năm 1978, trú 

tại làng Ókly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) nằm bất động nên K đã lấy 01 cái bì 

ni lông màu đen K thấy trên đường và cho con chó vào, bỏ lên gác ba ga xe mô 

tô rồi điều khiển đi về hướng ngã ba Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai. 

Khi K đi được một đoạn (khoảng 20m) thì có anh Siu U (sinh năm 1994) 

và anh Siu D(sinh năm 1996, cùng trú tại làng Ókly, xã Ia Tôr, huyện Chư 

Prông) phát hiện và đuổi theo, lúc này K tăng ga bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, 

K vứt con chó vừa bắt trộm xuống đường đồng thời điều khiển xe bỏ chạy về 

hướng ngã ba Phú Mỹ, khi đi được khoảng 4-5km thì K sợ bị Công an phát hiện 

nên K quay xe chạy về hướng thôn Đoàn Kết, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông. 

Trong lúc bỏ chạy, K bị ngã xe nên người dân đã giữ K lại đồng thời gọi điện 

thoại báo cho Công an xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã 

đến hiện trường lập biên bản vụ việc, tạm giữ: 01 con chó giống đực, màu lông 

vàng, trọng lượng 14,5kg; 01 hỗn hợp chất dạng sệt màu nâu đỏ; 02 chai nước 

uống; 01 xe mô tô hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đỏ - đen, BKS 34B2 – 
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70342; 01 giấy đăng ký xe mô tô số 012181 do Công an tỉnh Hải Dương cấp 

cho Lê Văn K; 02 bao tải loại bao đựng phân bón; 01 điện thoại Samsung A50; 

Số tiền: 4.170.000 đồng. 

Do K bị thương nên được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Chư 

Prông để điều trị. Đến ngày 01/12/2020, K xuất viện và đến Công an xã Ia Tôr 

trình báo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại kết luận định giá tài sản số 20 ngày 28/4/2021 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Chư Prông, kết luận giá trị thiệt hại đối với 01 con chó 

giống đực, màu lông vàng, khoảng 05 năm tuổi, có trọng lượng 14,5kg là 

725.000 đồng. 

Bị cáo Lê Văn K khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung ở trên. 

Trình bày luận tội tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy 

tố như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Văn K, 

phạm tội Trộm cắp tài sản, quy định tại: Điểm b, khoản 1 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự . 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 173; điểm b, h, 

s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Lê Văn K từ: 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù . 

Vật chứng hiện đang tạm giữ: Đề nghị tịch thu sung công: 01 xe mô tô 

hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đỏ - đen, BKS 34B2 – 70342 và 01 

giấy đăng ký xe mô tô số 012181 do Công an tỉnh Hải Dương cấp cho Lê 

Văn K. 

Về dân sự: Lê Văn K đã bồi thường cho bị hại là ông Kpuih Q số tiền 

2.000.000 đồng. Hiện ông Q không còn yêu cầu gì về phần dân sự, không khiếu 

kiện, khiếu nại gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện        

Chư Prông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông, Kiểm sát 

viên trong quá trình Điều tra, Truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền và trình 

tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình Điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, bị hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

[2] Trong quá trình điều tra và qua thẩm tra, xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo 

đã thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ 

như các biên bản về hoạt động điều tra, biên bản ghi lời khai của Người bị hại, 

biên bản thu giữ vật chứng. 

[3] Như vậy, có cơ sở xác định: Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, vào 

khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/11/2020, sau khi Lê Văn K điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 34B2 – 703.42 đi từ huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk đến làng Ókly, 
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xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Lê Văn K đã thực hiện hành vi vứt 

xuống đường thức ăn có thành phần làm chó ăn vào bị tê liệt, bất tỉnh và trộm 

cắp 01 con chó của ông Kpuih Q trị giá 725.000 đồng. 

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. 

 Do vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Lê Văn K 

phạm tội: ‘‘Trộm cắp tài sản’’, quy định tại: Điểm b, khoản 1 Điều 173 của Bộ 

luật hình sự. 

[4]Trên địa bàn huyện Chư Prông thời gian gần đây tệ nạn trộm cắp sảy 

ra nhiều gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bị cáo là người có sức khỏe lẽ ra cần 

phải lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất cho bản thân và gia đình, đóng góp 

cho xã hội bằng con đường lao động lương thiện và góp phần mình giữ gìn trật 

tự an ninh chung nơi cư trú. Nhưng bị cáo đã không thực hiện được điều đó mà 

vì cần có tiền tiêu xài, bị cáo đã dùng bả chó để trộm cắp với tổng giá trị tài sản 

chiếm đoạt là 725.000 đồng. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo đã bị xử 5 

lần về tội trộm cắp tài sản bị cáo đã không lấy đó làm bài học cho bản mà lại 

tiếp tục phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nếu không bị 

phát hiện ngăn chặn kịp thời thì hậu quả khó có thể lường trước được. Xét tính 

chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 1 thời 

gian nhằm cải tạo bị cáo thành người công dân tốt có ích cho xã hội. Tuy nhiên 

trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, tài sản gây thiệt hại không lớn, bị cáo đã bồi thường cho  bị hại 

số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), tại phiên tòa bị hại có ý kiến xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định tại các Điểm b; h ; s khoản 1; khoản 2 Điều 51, của Bộ luật hình sự để áp 

dụng cho bị cáo.  

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu gì thêm, do đó Hội 

đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

[7] Về vật chứng: 01 xe mô tô hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đỏ - 

đen, BKS 34B2 – 70342 và 01 giấy đăng ký xe mô tô số 012181 do Công an 

tỉnh Hải Dương cấp cho Lê Văn K đây là phương tiện bị cáo sử dụng vào mục 

đích phạm tội. Cần tịch thu sung công. 

  

 [9]Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn K  phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

- Về trách nhiệm hình sự:  

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173; điểm b;  s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn K  08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 06/7/2021. 

-  Về dân sự:  Không đề cập giải quyết. 



 5 

- Về vật chứng:  Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tịch thu sung công:  

01 xe mô tô hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đen – đỏ, BKS 34B2 – 

70342, số máy 1FC4003061, số khung FC40EY003052; 

01 giấy đăng ký xe mô tô số 012181 mang tên Lê Văn K do Công an tỉnh 

Hải Dương cấp. 

 (Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 28/10/2021 giữa Công an huyện 

Chư Prông với Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). 

- Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 

1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí tòa án buộc bị cáo Lê Văn K phải chịu 200.000đ  (hai 

trăm nghìn đồng). 

- Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(27/12/2021) bị cáo, Người bị hại, có quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa 

án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Gia Lai;  

- VKSND huyện Chư Prông; 

- Công an huyện Chư Prông; 

- Chi cục THADS huyện Chư Prông; 

- Những người tham gia tố tụng; 

 -Lưu hồ sơ vụ án.  

    

         

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                   Lê Khả T 
 


